
       

 

 



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS TOÀN THẮNG. Thực hiện từ : 07/10 (tuần 5) đến 09/11/2024 (tuần 9) 

Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 

2 

1 HĐTNHN:Liên HĐTNHN:Chuyên HĐTNHN:Huyền HĐTNHN:Hảo 

2 Văn:Chuyên MT:Tâm H Anh:Nga KHTN:Thư 

3 Anh:Nga Toán:Tới HĐTNHN:Huyền Sử:Liên 

4 Toán:Tới Văn:Chuyên KHTN:Thư Anh:Nga 

5 Sử:Liên Anh:Nga GDTC:Thư Địa:Quyên 

3 

1 Toán:Tới GDĐP:Liên Nhạc:Thủy N KHTN:Thư 

2 Nhạc:Thủy N GDCD:Thoan Địa:Quyên Văn:Hảo 

3 GDTC:Tâm H Toán:Tới Sử:Liên Nhạc:Thủy N 

4 KHTN:Tuyết KHTN:Thư Văn:Hảo GDCD:Thoan 

5 HĐTNHN:Liên C.Nghệ:Thảo GDCD:Thoan GDTC:Thư 

4 

1 KHTN:Tuyết Văn:Chuyên Tin:Hài HĐTNHN:Hảo 

2 GDCD:Thoan KHTN:Thư C.Nghệ:Thảo Toán:Huyền 

3 Tin:Hài Địa:Chuyên Toán:Huyền Văn:Hảo 

4 Văn:Chuyên GDTC:Thư Văn:Hảo Tin:Hài 

5 Địa:Chuyên Tin:Hài KHTN:Thư C.Nghệ:Thảo 

5 

1 C.Nghệ:Bắc Nhạc:Thủy N KHTN:Thư Sử:Liên 

2 Toán:Tới Sử:Liên GDTC:Thư Văn:Hảo 

3 MT:Tâm H Toán:Tới Văn:Hảo Toán:Huyền 

4 Sử:Liên HĐTNHN:Chuyên Toán:Huyền MT:Tâm H 

5 -x- -x- -x- -x- 

6 

1 Toán:Tới Văn:Chuyên Văn:Hảo KHTN:Thư 

2 Văn:Chuyên Sử:Liên Toán:Huyền Anh:Nga 

3 Anh:Nga Toán:Tới KHTN:Thư Toán:Huyền 

4 GDTC:Tâm H Anh:Nga Sử:Liên Văn:Hảo 

5 KHTN:Tuyết KHTN:Thư Anh:Nga HĐTNHN:Hảo 

7 

1 KHTN:Tuyết GDTC:Thư GDĐP:Liên Anh:Nga 

2 GDĐP:Liên KHTN:Thư Anh:Nga Toán:Huyền 

3 Anh:Nga Văn:Chuyên MT:Tâm H GDĐP:Liên 

4 Văn:Chuyên Anh:Nga Toán:Huyền KHTN:Thư 

    5 HĐTNHN:Liên HĐTNHN:Chuyên HĐTNHN:Huyền GDTC:Thư 

 



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS TOÀN THẮNG. Thực hiện từ : 07/10 (tuần 5) đến 09/11/2024 (tuần 9) 

Thứ Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 

2 

1 HĐTNHN:Tâm H HĐTNHN:Trang HĐTNHN:Quyên HĐTNHN:Uyên HĐTNHN:Thoan 

2 Sử:Liên Tin:Tới Văn:Quyên Văn:Tiệp KHTN:Huyền 

3 Văn:Trang Toán:Thư MT:Tâm H GDCD:Thoan Địa:Hảo 

4 KHTN:Bắc Địa:Uyên Địa:Hảo Toán:Thảo Văn:Quyên 

5 Tin:Tới GDCD:Thoan KHTN:Huyền Địa:Uyên MT:Tâm H 

3 

1 Anh:Nga HĐTNHN:Trang Toán:Bắc Văn:Tiệp GDTC:Khương 

2 GDTC:Khương Văn:Trang C.Nghệ:Tới Sử:Liên Anh:Nga 

3 KHTN:Bắc Toán:Thư Địa:Hảo Toán:Thảo Văn:Quyên 

4 Văn:Trang Anh:Nga Văn:Quyên Anh:Tâm Toán:Bắc 

5 C.Nghệ:Tới KHTN:Bắc Anh:Nga KHTN:Tuyết Địa:Hảo 

4 

1 Toán:Dũng gv KHTN:Bắc Văn:Quyên Địa:Uyên Anh:Nga 

2 Toán:Dũng gv GDTC:Khương Toán:Bắc KHTN:Tuyết GDĐP:Thu 

3 Địa:Uyên Toán:Thư Anh:Nga Văn:Tiệp Toán:Bắc 

4 Anh:Nga Địa:Uyên KHTN:Huyền Toán:Thảo Văn:Quyên 

5 GDCD:Thoan Anh:Nga HĐTNHN:Quyên Anh:Tâm KHTN:Huyền 

5 

1 Toán:Dũng gv GDĐP:Thu Tin:Tới MT:Tâm H Anh:Nga 

2 MT:Tâm H Nhạc:Thắng Anh:Nga Anh:Tâm KHTN:Huyền 

3 Anh:Nga Sử:Liên GDĐP:Thu Nhạc:Thắng Toán:Bắc 

4 GDĐP:Thu Anh:Nga Toán:Bắc HĐTNHN:Uyên Tin:Tới 

5 -x- -x- -x- -x- -x- 

6 

1 GDTC:Khương Văn:Trang Toán:Bắc Toán:Thảo KHTN:Huyền 

2 Văn:Trang KHTN:Bắc GDTC:Khương Tin:Tới Nhạc:Thắng 

3 Địa:Uyên GDTC:Khương Sử:Liên KHTN:Tuyết C.Nghệ:Thủy 

4 Nhạc:Thắng Toán:Thư KHTN:Huyền GDĐP:Thu Toán:Bắc 

5 KHTN:Bắc C.Nghệ:Tới Nhạc:Thắng GDTC:Khương Sử:Liên 

7 

1 Văn:Trang MT:Tâm H Văn:Quyên Văn:Tiệp GDTC:Khương 

2 KHTN:Bắc Văn:Trang GDCD:Thoan GDTC:Khương Văn:Quyên 

3 Toán:Dũng gv Văn:Trang KHTN:Huyền KHTN:Tuyết GDCD:Thoan 

4 HĐTNHN:Tâm H KHTN:Bắc GDTC:Khương C.Nghệ:Thủy HĐTNHN:Thoan 

5 HĐTNHN:Tâm H HĐTNHN:Trang HĐTNHN:Quyên HĐTNHN:Uyên HĐTNHN:Thoan 

 



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS TOÀN THẮNG. Thực hiện từ : 07/10 (tuần 5) đến 09/11/2024 (tuần 9) 

Thứ Tiết 8A 8B 8C 9A 9B 9C 

2 

1 HĐTNHN:Thủy HĐTNHN:Hài HĐTNHN:Dũng gv HĐTNHN:Thu HĐTNHN:Thảo HĐTNHN:Tiệp 

2 Sử:Uyên Văn:Thu Văn:Hảo Toán:Hài Toán:Thảo C.Nghệ:Thủy 

3 Văn:Thu Anh:Tâm KHTN:Tiến KHTN:Bắc Tin:Dũng gv Toán:Thảo 

4 Anh:Tâm HĐTNHN:Hài GDCD:Thoan Tin:Dũng gv C.Nghệ:Thủy KHTN:Tiến 

5 Địa:Chuyên KHTN:Tiến Anh:Tâm HĐTNHN:Thu KHTN:Bắc Tin:Dũng gv 

3 

1 KHTN:Dũng ND GDĐP:Dũng HT KHTN:Tiến Toán:Hài Toán:Thảo Anh:Tâm 

2 KHTN:Dũng ND MT:Tâm H GDĐP:Dũng HT Toán:Hài Anh:Tâm Toán:Thảo 

3 Toán:Hài GDCD:Thoan Anh:Tâm KHTN:Tiến GDTC:Khương Văn:Tiệp 

4 GDĐP:Dũng HT Toán:Hài MT:Tâm H KHTN:Tiến Văn:Tiệp GDTC:Khương 

5 MT:Tâm H KHTN:Tiến GDTC:Khương Anh:Tâm Địa:Quyên HĐTNHN:Tiệp 

4 

1 Văn:Thu GDTC:Khương C.Nghệ:Thủy Anh:Tâm KHTN:Tiến Văn:Tiệp 

2 Anh:Tâm KHTN:Tiến Văn:Hảo C.Nghệ:Thủy Văn:Tiệp Địa:Quyên 

3 GDTC:Khương C.Nghệ:Thủy Toán:Dũng gv Văn:Thu KHTN:Tiến Anh:Tâm 

4 GDCD:Thoan Văn:Thu KHTN:Tiến GDTC:Khương Anh:Tâm KHTN:Bắc 

5 C.Nghệ:Thủy Sử:Uyên GDTC:Khương -x- -x- -x- 

5 

1 Toán:Hài Anh: Tâm Văn:Hảo GDCD:Thoan Văn:Tiệp GDTC:Khương 

2 Toán:Hài GDTC:Khương Toán:Dũng gv Văn:Thu GDCD:Thoan Nhạc:Thủy N 

3 Anh:Tâm Toán:Hài KHTN:Tiến Nhạc:Thủy N Địa:Quyên Văn:Tiệp 

4 GDTC:Khương Toán:Hài Nhạc:Thắng Địa:Quyên Nhạc:Thủy N GDCD:Thoan 

5 Nhạc:Thắng Địa:Chuyên Sử:Uyên KHTN:Bắc KHTN:Tiến Địa:Quyên 

6 

1 KHTN:Dũng ND Văn:Thu Tin:Dũng gv MT:Tâm H Sử:Uyên Anh:Tâm 

2 KHTN:Dũng ND KHTN:Tiến Toán:Dũng gv Văn:Thu Anh:Tâm Toán:Thảo 

3 Văn:Thu Nhạc:Thắng Văn:Hảo Anh:Tâm Toán:Thảo MT:Tâm H 

4 HĐTNHN:Thủy Tin:Dũng gv Anh:Tâm KHTN:Tiến GDTC:Khương Sử:Uyên 

5 Tin:Dũng gv Anh:Tâm C.Nghệ:Thủy Sử:Uyên MT:Tâm H KHTN:Tiến 

7 

1 Toán:Hài C.Nghệ:Thủy Địa:Chuyên Văn:Thu KHTN:Bắc Toán:Thảo 

2 Văn:Thu Sử:Uyên HĐTNHN:Dũng gv Toán:Hài HĐTNHN:Thảo Văn:Tiệp 

3 C.Nghệ:Thủy Văn:Thu Sử:Uyên GDTC:Khương Toán:Thảo KHTN:Bắc 

4 Sử:Uyên Toán:Hài Toán:Dũng gv Địa:Quyên Văn:Tiệp HĐTNHN:Trang 

    5 HĐTNHN:Thủy HĐTNHN:Hài HĐTNHN:Dũng gv HĐTNHN:Thu HĐTNHN:Thảo HĐTNHN:Tiệp 

 

 


